HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC NGỮ VĂN 7 – TUẦN 8

Xa ngắm thác núi Lư ( Lí Bạch)
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá ( Đỗ Phủ)

	


Hoạt động 1: 
Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	A/ Văn bản:            XA NGẮM THÁC NÚI LƯ
                                     ( Vọng Lư sơn bộc bố)
                Lí Bạch
I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả: Lí bạch ( 701-762)
· Là nhà thơ nổi tiếng vào đời Đường  của TQ.
· Ông được mệnh danh là “ Tiên thơ”.
· Thơ ông biểu hiện một tâm hồn tự do, phóng khoáng
     ( HS xem thêm về tác giả ở SGK /111)
2. Tác phẩm

· Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
3. Đọc văn bản

Phiên âm: Vọng Lư sơn bộc bố
Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.
Dịch thơ: Xa ngắm thác núi Lư
Nắng rọi Hương lô khói tía bay
Xa trông dòng thác trước sông này
Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước
Tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Cảnh đẹp của thác núi Lư
1. Câu thơ thứ nhất: 
Phiên âm: Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dịch nghĩa: Mặt trời chiếu núi Hương Lô, sinh làn khói tía
Dịch thơ: Nắng rọi Hương Lô khói tía bay.
· Căn cứ vào phần giải nghĩa (SGK, tr109, 110), hãy trả lời những câu hỏi sau:
a. Từ sinh trong câu thứ nhất được giải thích là gì?
b. Trong bản dịch thơ, từ sinh không được dịch, việc bản dịch thơ bỏ từ sinh của nguyên tác có ảnh hưởng tới nội dung câu thơ không? Nếu có, hãy chỉ rõ sự ảnh hưởng đó.
*** Gợi ý: 
· Sinh = Làm nảy sinh, sinh ra
· Miêu tả cảnh Núi Hương Lô sống động, kì vĩ, huyền ảo
2. Câu thơ thứ hai: 
Phiên âm: Dao khan bộc bố quải tiền xuyên
Dịch nghĩa: Xa nhìn dòng thác theo trên dòng sông phía trước
Dịch thơ: Xa trông dòng thác trước sông này.
    Căn cứ vào phần giải nghĩa (SGK, tr109, 110), hãy trả lời những câu hỏi sau:
a. Các từ Dao, Bộc bố, Quải được giải thích như thế nào?
b. Trong bản dịch nghĩa của câu thơ thứ hai đã không dịch chữ nào?
c. Trong câu thơ này, các từ quải, bộc bố khiến cho dòng sông ở trạng thái động hay tĩnh? Vì sao?
*** Gợi ý: 
- Động từ “quải”  biến cái động thành cái tĩnh

· Dòng thác như được treo bất động vào khoảng giữa vách núi và dòng sông.
3. Câu thơ thứ ba: 
Phi lưu trục há tam thiên xích.
(Thác chảy như bay đổ thẳng xuống từ ba nghìn thước)
    Từ nào trong câu thơ giúp ta không chỉ tháy hình ảnh cuả dòng thác mà còn hình dung đặc điểm của dãy núi Hương Lô ?
*** Gợi ý: 
· Miêu tả bằng động từ gợi cảm.
· Tốc độ mạnh mẽ ghê gớm của dòng thác
· Cảnh tượng mãnh liệt, kỳ ảo của thiên nhiên.
4. Câu thơ cuối:
Nghi thị Ngân hà lạc cửu thiên. 
( Ngỡ là sông Ngân tự rơi chín tầng mây )
· Hai động từ “nghi”, “lạc” gợi cảm giác gì ?
· Cảm nhận của em về hình ảnh so sánh trong câu thơ ?
*** Gợi ý: 
- So sánh bằng cách phóng đại thể hiện trí tưởng tượng phong phú.
=> Vẻ đẹp huyền ảo của thác nước.

III. TỔNG KẾT
Nội dung: 
-  Miêu tả vẻ đẹp của thác núi Lư.
-  Thể hiện tình yêu thiên nhiên đằm thắm, biểu lộ tính cách hào phóng của tác giả.
Nghệ thuật:
· Kết hợp tài tình giữa cái thực và cái ảo.
Sử dụng biện pháp so sánh phóng đại, liên tưởng, tưởng tượng phóng đại, sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh.

B. Văn bản: 
BÀI CA NHÀ TRANH BỊ GIÓ THU PHÁ 
( Mao ốc vị thu phong sở phá ca)
                                                       Đỗ Phủ
I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả: 
· Đỗ Phủ ( 712 – 770), hiệu là Thiếu Lăng, quê ở tỉnh Hà Nam.
· Là nhà thơ nổi tiếng đời Đường của Trung Quốc có biệt danh là Thi thánh và thi sử.   
 ( HS đọc thêm ở SGK /139)
2. Tác phẩm
· Thể thơ: Thơ cổ  thể (Ra đời trước đời Đường: vần, nhịp, câu, chữ đều khá tự do, phóng khoáng)
· HCST bài thơ: Năm 760 được bạn bè dựng cho ngôi nhà tranh bên cạnh khe Cán Hoa phía tây thành đô, Nhà vừa dựng xong được mấy tháng bị gió thu phá nát.
· PTBĐ: Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
3. Đọc văn bản ( SGK/ 131 -132)
· Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: Khổ đầu: Cảnh ngôi nhà bị gió thu phá.
+ Phần 2: Khổ thứ 2, 3: Nỗi khổ của nhà thơ
+ Phần 3: Khổ cuối: Mơ ước của nhà thơ.
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
 1. Cảnh nhà tranh bị gió thu phá
- Tìm những từ ngữ miêu tả cảnh ngôi nhà của tác giả bị gió thu tàn phá? Qua đó em hình dung ra cảnh tượng ấy như thế nào ?
*** Gợi ý:
- Thời gian: Chiều tối
- Cảnh nhà: Bị cuộn mất ba lớp tranh.
- Hình ảnh: Tranh bay rải rác, treo
→ Cảnh tượng tan tác, tiêu điều

2. Nỗi khổ của nhà thơ
- Hoàn cảnh của nhà thơ được miêu tả như thế nào trong 2 khổ thơ tiếp theo?
- Thái độ của nhà thơ như thế nào khi chứng kiến bọn trẻ cướp tranh mà không thể làm được gì?
- Từ hành động cướp tranh của bọn trẻ và cảnh nhà của tác giả, em hiểu gì về hiện thực của xã hội TQ lúc bấy giờ?

*** Gợi ý:
· Hoàn cảnh: Nhà nghèo, thiếu thốn, lưu lạc khi tuổi cao, sức yếu.
· Thái độ: Tức giận, ấm ức
· Hiện thực xã hội: rối ren, loạn lạc, bất công
=> Nỗi khổ mất mát của cải, nỗi buồn về sự bất công, loạn lạc của XHPK.
3.   Mơ ước của nhà thơ
   -    Ở khổ thơ cuối tác giả đã mơ ước điều gì?
- Hoàn cảnh của ông cũng đang rất khổ cực, thiếu thốn mà tại sao ông không ước cho chính mình?
*** Gợi ý:
· 3 câu đầu : Đây là ước mơ cao cả chứa chan lòng vị tha và tinh thần nhân đạo. ( Ước được ngôi nhà rộng ngàn gian)
· Ông là người giàu lòng vị tha, tình yêu, sẵn sàng chịu sự hi sinh vì lợi ích chung của mọi người.
III. TỔNG KẾT

Ý nghĩa của VB: 
· Lòng nhân ái vẫn tồn tại ngay cả khi con người phải sống trong hoàn cảnh nghèo khổ cùng cực


	Hoạt động 2:
Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	BÀI TẬP
1. Qua bài thơ này, em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ thể hiện tình yêu thương con người.

2. [bookmark: _GoBack]Đại dịch Covid 19 đang diễn ra ngày càng phức tạp ở TPHCM và nhiều tỉnh thành khác khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất là những người lang thang, cơ nhỡ. Em hãy viết đoạn văn khoảng 10-15 dòng trình bày cảm nghĩ của em về những mảnh đời bất hạnh đó.





TIẾNG VIỆT: TỪ ĐỒNG NGHĨA – TỪ TRÁI NGHĨA – TỪ ĐỒNG ÂM

A. TỪ ĐỒNG NGHĨA
I. THẾ NÀO LÀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
1. Ví dụ: sgk/13+14

	Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy tìm các từ đồng nghĩa với từ: ăn. 

	

	Em có nhận xét gì về nghĩa của các từ đã tìm được so với nghĩa của từ gốc?

	

	Vậy em hiểu thế nào là từ đồng nghĩa ?
	

	Từ việc tìm hiểu trên em thấy một từ nhiều nghĩa có hiện tượng gì đặc biệt?

	


 
II. CÁC LOẠI TỪ ĐỒNG NGHĨA
· Ví dụ: sgk/114 - Các em hãy đọc kĩ ngữ liệu SGK trang 114.

	+ Giải thích nghĩa từ “quả”, “trái”.
     + Hai từ “quả”, “trái” có thể thay thế cho nhau được không? Vì sao?
     + Sắc thái ý nghĩa của 2 từ này giống nhau hay khác nhau?  
	

	· Từ “bỏ mạng” và “hy sinh” có nghĩa là gì? Có sắc thái ý nghĩa như thế nào?

	

	Qua phân tích 2 ví dụ trên, hãy cho biết có mấy loại từ đồng nghĩa?
	



III. SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG NGHĨA

	Thử thay các từ đồng nghĩa “quả” và “trái”, “bỏ mạng”, “hi sinh” trong các ví dụ ở mục II cho nhau và rút ra nhận xét.

	

	Vì sao “quả” và “trái” lại thay thế được mà “bỏ mạng”, “hi sinh” lại không thay thế được? 

	

	Vậy, khi sử dụng từ đồng nghĩa cần phải lưu ý gì?  
	



IV. LUYỆN TẬP

B. TỪ TRÁI NGHĨA
I. THẾ NÀO LÀ TỪ TRÁI NGHĨA
1. Ví dụ 1: sgk/128
	Đọc lại bản dịch thơ “ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh” của Tương Như và bản dịch thơ “ Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê” của Trần Trọng San. Dựa vào các kiến thức đã học ở Tiểu học, tìm các cặp từ trái nghĩa trong 2 bản dịch thơ đó.

 Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương
                                            (Tương Như)

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Trẻ đi, già trở lại nhà,
Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu.
Gặp nhau mà chẳng biết nhau,
Trẻ cười hỏi: “ Khách từ đâu đến làng?”
                                       ( Trần Trọng San)

	























	· Em hãy tìm những từ trái nghĩa với các từ sau: 
Nhanh -….; Mập - …..; Nóng - …..; Trắng - …..
· Từ những ví dụ trên, em hiểu thế nào là từ trái nghĩa?

	



2. Ví dụ 2: sgk/128
	Tìm từ trái nghĩa với từ “ Già” trong các trường hợp: Rau già, cau già.

	

	Từ VD trên, cho biết từ “ Già” có mấy nghĩa?

	

	Thế nào là từ trái nghĩa ?
	



II. SỬ DỤNG TỪ TRÁI NGHĨA
1. Ví dụ 1/ sgk-128
	1. Trong 2 bài dịch thơ trên, việc sử dụng các từ trái nghĩa có tác dụng gì?

	

	2. Tìm một số thành ngữ có sử dụng từ trái nghĩa và nêu tác dụng của chúng?

	

	3. Tác dụng của từ trái nghĩa?
	



III. LUYỆN TẬP

C. TỪ ĐỒNG ÂM
I. THẾ NÀO LÀ TỪ ĐỒNG ÂM
  Em dọc ngữ liệu phần I trong SGK/135

	Giải thích nghĩa của các từ lồng ?

	

	-   Hai từ lồng thuộc từ loại nào ?
	

	- Nghĩa của các từ lồng trên có liên quan tới nhau không?
	

	-  Như vậy, hai từ lồng này giống nhau và khác nhau ở chỗ nào ? .
	

	-  Vậy, em hiểu thế nào là từ đồng âm ?
	



II. SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG ÂM
   Em đọc ngữ liêu phần II GSGK/135

	Nhờ đâu mà em phân biệt được nghĩa của các từ lồng trong 2 ví dụ trên?

	

	- Câu: Đem cá về kho. Nếu tách khỏi ngữ cảnh có thể hiểu thành mấy nghĩa ?
	

	- Hãy thêm vào câu văn này một vài từ để câu trở thành câu đơn nghĩa ?
	

	- Để tránh những hiện tượng hiểu lầm do từ đồng âm gây ra, khi sử dụng từ đồng âm em cần chú ý gì ? 

	



III. LUYỆN TẬP


LUYỆN TẬP CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM

Hs đọc kĩ đề bài, tìm  hiểu yêu cầu của đề. 
H: Đối tượng tình cảm cần hướng tới là gì? 

H: Em hiểu gì về yêu cầu của đề qua các từ ngữ mà đề nêu ra?

H: Em yêu loài cây gì? Vì sao em yêu loài cây đó?
Vd: Cây tre
H: Nêu những phẩm chất, biểu hiện cụ thể của cây tre về: đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, màu sắc, hoàn cảnh sống, sự gắn bó, những phẩm chất tốt đẹp của loài cây.



H: Mở bài cần đạt những yêu cầu gì?




H: Thân bài cần nêu những ý gì? Có cần miêu tả những đặc điểm của cây không? Vì sao? Miêu tả những nét nào?
H: Cây gắn bó như thế nào với con người? Phẩm chất nổi bật của cây?






H: So với những loài cây khác, tình cảm, thái độ của em ra sao? Nó có ý nghĩa, giá trị gì với em, cuộc sống?
H: Phần kết bài cần nêu những nội dung gì? Yêu cầu cảm xúc cần đạt?


Các em đọc văn bản mẫu “Cây sấu Hà Nội”  và học tập cách viết.
* Viết đoạn mở bài:
+ Trực tiếp: đi thẳng vào vấn đề (giới thiệu tên loài cây, lí do chọn).
Ví dụ: Trên đất nước Việt Nam có rất nhiều loài cây sinh sống nhưng em yêu mến, tự hào và gắn bó nhất với cây tre. Tuy nhỏ bé nhưng cây tre có những phẩm chất tốt đẹp.
+ Gián tiếp: Chọn một vấn đề chung làm nền tảng -> đưa loài cây tiêu biểu, khái quát cảm xúc.
+ Gián tiếp: 
        “Tre xanh, xanh tự bao giờ…”
  Nhà thơ Nguyễn Duy đã có những vần thơ rất hay viết về cây tre Việt Nam – một loài cây quen thuộc ở làng quê Việt Nam và đó cũng là loài cây mà em yêu quý nhất.

* Viết đoạn kết bài:
Khẳng định vị trí, ý nghĩa của loài cây, cảm xúc của người viết.

LUYỆN TẬP
Các em hãy viết đoạn mở bài và kết bài của đề: Loài cây em yêu.
